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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

43⁄4
Rx-THUOC BAN THEO DON
 

KEM AMFACORT”™
Clobetasol propionate 0.05%

THÀNH PHÀN: Mỗi tuýp kem chứa:
Clobetasol propionate 0,05% (w/w).
Ta duge: Parafin, Propylene glycol, Macrogol-6-cetosteary!
ether, Ceteareth 25, Cetostearyl alcohol, Luvigel EM, Methyl
paraben, Propyl paraben, Bouquet fragrance, Titanium
dioxide, Nuéc tinh khiét vira du 1 tuýp.

TINH CHAT
Được lực học:

Giồng như các corticosteroid dùng ngoài da khác, clobetasốl
propionate cũng .có các tác dụng kháng viêm, chống ngí

  co mạch. Cơ chế kháng viêm của các steroid tại chỗ, Kav điÔNG TY 5
chung chưa rõ rang. Tuy nhiên, cdc corticosteroid
răng hoạt chât có tác dung trén protein tre ché phosp
A2, „ được goi là XS Nó đượccoi như proteẻ

thích cácTiêu chất gây viêm, acid arachidonic. d
arachidonie được phóng thích ra khỏi màng phospholipid nho
phospholipase A2.
Dược động học: sự hấp thu ở vùng dưới da của corticosteroid
tại chỗ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm tá được và
tình trạng nguyên vẹn của da. Bịt kín da với hydrocortisone
trong 24 giờ chưa được chứng minh làm tăng hấp thu, tuy
nhiên bịt kín da với hydrocortisone trong 96 giờ cải thiện rõ
rệt sự kha nang hap thu. Corticosteroid có thé hap thu qua da
nguyên vẹn. Tình trạng viêm và các bệnh khác trên da cũng
làm tăng sự hấp thu của thuốc.

CHÍ ĐỊNH
- Điều trị ngắn hạn các tình trạng ngứa, mẫn đỏ, da đóng vay,
tróc vảy, viêm da hay các tình trạng khó chịu khác của da.
- Điều trị ngắn hạn eczema và các loại viêm da gồm eczema
địứng, viêm da do ánh sáng, viêm tai ngoài, viêm da dị ứng,
các nốt sân ngứa, viêm da bã nhờn, các vết côn trùng cắn.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Bôi ngoài da 2 lần/ngảy.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH
Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không
dùng thuốc cho các tổn thương da do nhiễm siêu vi, nhiễm
nam hay nhiễm khuân.
Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuôi.
Không dùng điều trị bệnh trứng cá và trứng cá đỏ (rosacea),

viêm da quanh miệng.
Không được dùng thuốc này duy nhất để điều trị bệnh vảy nến
điện rộng.
Không được tra mắt hoặc uống.

  

   
  

    

  

Không được dùng bôi ở mặt, hán
đạo.

TÁC DỤNG PHỤ
Các thay đổi dạng thiểu dưỡng tại chỗ có thê xảy ra nếu bôi
thuốc trong một thời gian dài. AMFACORT thường được
dung nạp tốt nhưng nếu có đấu hiệu tăng mẫn cảm với thuốc
khi sử dụng thì phải ngưng thuốc ngay lập tức.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bât lợi gặp phải khi sử

ig, nách hoặc dùng trong âm

cho trẻ em dưới 12tuổi.
Với người trên 6Š tuổi, chưa thấy có sự khác nhau về hiệu quả
và tai biến của thuốc này so với người trẻ. Tuy nhiên, cân
dùng liều thấp nhất có thê được.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa có đủ số liệu nghiên cứu tác dụng trên thai ở người
mang thai khi bôi ngoài clobetasol propionate. Tuy nhiên
thuốc có thể hấp thu qua da. Vì vậy, cần cân nhắc giữa lợi ích
cho mẹ và nguy cơ cho thai.
Đã thấy thuốc có trong sữa mẹ khi dùng corticosteroid toàn
thân. Chưa nghiên cứu trên phụ nữ nuôi con bú dùng thuốc
bôi ngoài. Dù sao, nếu bôi nhiều và dùng lâu thìkhông nên
cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Với dạng dùng ngoài da, clobeta:
thuôc quan trọng nào.

QUÁ LIEU    
BAO QUAN:G nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp
và nơi âm ướt.

TRÌNH BÀY: Tuýp chứa 5g, 10g, I5g, 25g, 30g kem. Hộp |
tuýp.

TIEU CHUAN: TCCS

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

Déxa tim tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến thầy thuốc
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

 

SAN XUAT & PHAN PHOI: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

ĐT: 0613-566205 Fax: 0613-566203

https://trungtamthuoc.com/


